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Tóm tắt 

Sử dụng sản phẩm học tập việc nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của 

học sinh là một cách tiếp cận hiệu quả đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018. Nghiên cứu này tập trung phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng sản 

phẩm học tập trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề 

xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế sản phẩm học tập và xây dựng một số sản phẩm minh họa 

thuộc hai chủ đề: Cộng đồng địa phương; Trái Đất và bầu trời. Kết quả khảo nghiệm 46 giáo 

viên tiểu học tại một số trường ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu 

quả của các sản phẩm được thiết kế cho thấy sản phẩm học tập có tính khoa học, phù hợp nội 

dung chương trình, khả năng ứng dụng cao và hỗ trợ tích cực trong đánh giá năng lực học 

sinh và đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu góp phần khẳng định vai trò của sản phẩm 

học tập trong đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học hiện nay. 

Từ khóa: Dạy học, đánh giá, lớp 3, môn Tự nhiên và Xã hội, sản phẩm học tập. 
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Abstract 

On innovating teaching methods and assessment towards the development of students’ 

competencies in the General Education Curriculum 2018, the use of learning products is 

considered an effective approach to promote students’ activeness, autonomy, and creativity. 

This study analyzed the theoretical and practical foundations of applying learning products in 

teaching the subject Natural and Social Sciences for Grade3. Accordingly, the research team 

proposed principles and procedures for designing learning products and developed several 

illustrative examples within two themes: Local Community; The Earth and the Sky. Then, a 

trial was conducted with 46 primary school teachers at several schools in Ho Chi Minh City 

to evaluate the feasibility and effectiveness of the designed products. The results indicate that 

the learning products are scientifically sound, aligned with the curriculum content, highly 

applicable, and effectively support the assessment of students’ competencies. The study 

contributes to affirming the role of learning products in innovating teaching methods in 

primary education today 

Keywords: Assessment, grade 3, learning product, Natural and Social subject, 

teaching. 
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1. Đặt vấn đề  

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 

29-NQ/TW và Nghị quyết 88/2014/QH13, phương pháp dạy học đã có những thay đổi rõ rệt 

từ cách tiếp cận truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực ở người học (Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, 2013). Trong bối cảnh đó, việc sử dụng sản phẩm học tập 

(SPHT) được xem là phương pháp dạy học hiệu quả ở tiểu học. SPHT không những phản ánh 

quá trình học tập của học sinh (HS) mà còn là căn cứ giúp giáo viên (GV) đánh giá sự tiến bộ 

của HS, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển năng lực tự học, sáng tạo và hợp tác trong hoạt 

động học tập (Nguyễn, 2019; Trương, 2022; Monhartini & cs., 2021). 

Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội (2018) nhấn mạnh việc phát triển năng lực giao 

tiếp, hợp tác và vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các hoạt động học tập gắn với các 

SPHT. GV cần tổ chức cho HS tham gia tìm hiểu, điều tra, khám phá để tạo ra SPHT, đồng 

thời khuyến khích đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá. Khi được tham gia thiết kế và hoàn thiện 

sản phẩm, HS thể hiện rõ sự tiến bộ trong quá trình học tập (Phan, 2022). Ngoài ra, GV có thể 

đánh giá HS một cách bao quát cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ, những tình huống có thật 

trong học tập và đời sống thông qua các SPHT (Daniel & David, 2017). Khi có các tiêu chí 

đánh giá rõ ràng và đa dạng các loại SPHT sẽ hỗ trợ GV và HS theo dõi được sự tiến bộ của 

bản thân một cách hiệu quả và có giá trị (Deborah & Kimberly, 2006).  

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định đánh 

giá HS Tiểu học (2020) thì phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động 

của HS: GV đưa ra các nhận xét, đánh giá về các sản phẩm, kết quả hoạt động của HS, từ đó 

đánh giá HS theo từng nội dung có liên quan. Như vậy, việc dạy học và đánh giá năng lực của 

HS đòi hỏi GV phải đầu tư xây dựng kế hoạch bài dạy với các hoạt động dạy học phù hợp và 

công cụ đánh giá chi tiết bám sát với yêu cầu cần đạt. Trong đó, GV phải xác định được các 

SPHT cụ thể mà HS sẽ thực hiện trong từng hoạt động để khi thiết kế kế hoạch bài dạy và 

kiểm tra đánh giá mới hiệu quả. Trong thực tế, GV còn gặp nhiều khó khăn khi hướng dẫn HS 

thiết kế và sử dụng SPHT để dạy học và đánh giá theo yêu cầu của đổi mới giáo dục. Vì vậy, 

nghiên cứu này sẽ xây dựng nguyên tắc, quy trình xây dựng SPHT chung và minh họa việc 

thiết kế và sử dụng trong hai chủ đề Cộng đồng địa phương, Trái Đất và bầu trời của môn Tự 

nhiên và Xã hội lớp 3 hỗ trợ GV thực hiện tổ chức dạy học và đánh giá một cách hiệu quả. 

2. Một số khái niệm có liên quan 

2.1. Sản phẩm học tập 

Theo từ điển Tiếng Việt Hoàng Phê, khái niệm “sản phẩm” được giải thích là “cái do 

lao động con người tạo ra”, còn “học tập” là “học và luyện tập để hiểu biết, để có kĩ năng, có 

tri thức”. SPHT là kết quả của hoạt động học tập của HS, là bằng chứng của sự vận dụng kiến 

thức, kĩ năng mà HS đã có. Thông qua SPHT, GV đánh giá sự tiến bộ của HS, đánh giá quá 

trình tạo ra sản phẩm và đánh giá mức độ đạt được các năng lực của HS (Hoàng, 2003). Trong 

nghiên cứu này xác định: SPHT là toàn bộ những gì HS có thể tạo ra trong quá trình học tập 

và rèn luyện. Những sản phẩm ban đầu của HS chỉ làm theo yêu cầu của GV, nhưng sau đó 

HS có thể làm ra những sản phẩm tự sáng tạo dựa trên nền tảng kiến thức đã học.  

2.2. Đánh giá và đánh giá học sinh tiểu học 

Đánh giá là quá trình thu thập thông tin, chứng cứ về đối tượng được đánh giá và đưa 

ra những phán xét, nhận định về mức độ đạt được theo tiêu chí được đưa ra trong các tiêu 

chuẩn hay kết quả học tập. Đánh giá có thể là đánh giá định lượng hoặc đánh giá định tính 

(Trần, 2012). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27 về đánh giá HS tiểu học: “Quá trình thu 
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thập, xử lí thông tin qua các hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình 

học tập, rèn luyện của HS; tư vấn, hướng dẫn, động viên HS; diễn giải thông tin định tính hoặc 

định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng 

lực của HS tiểu học” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020). 

2.3. Dạy học và dạy học phát triển năng lực 

Dạy học là: “Quá trình diễn ra ở những không gian xác định (trường học, nhà, các cơ sở 

xã hội khác), được phân chia theo những khoảng thời gian nào đó (một tiết học, một buổi học, 

một học kì, một năm học, một khóa học, một bậc học)” (Nguyễn, 2002). Dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực là “việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao khả năng thực hiện 

có trách nhiệm và hiệu quả các hành động học tập của người học, là sự lựa chọn phương thức 

giải quyết các vấn đề trong những tình huống khác nhau trên cơ sở hiểu biết và kinh nghiệm, 

cũng như sự sẵn sàng hoạt động, nhằm phát triển tối đa năng lực của người học, trong đó người 

học tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của người dạy” 

(Nguyễn, 2019). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

Nghiên cứu tiến hành thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin để xây dựng cơ sở lí luận 

liên quan đến dạy học và đánh giá sử dụng SPHT của HS đáp ứng đổi mới dạy học và đánh 

giá trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 thông qua tài liệu, sách, bài báo khoa học,… về định 

hướng đổi mới dạy học và đánh giá phẩm chất và năng lực HS trong dạy học nói chung và 

trong môn Tự nhiên và Xã hội nói riêng. 

3.2. Phương pháp khảo nghiệm 

Để xác định sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của các SPHT đã thiết kế trong hai chủ 

đề Cộng đồng địa phương, Trái Đất và bầu trời trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, nghiên 

cứu tiến hành khảo nghiệm 46 GV tiểu học đang dạy lớp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 

đó có 31 GV có kinh nghiệm dưới 5 năm, 9 GV có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm và 6 GV có 

kinh nghiệm trên 10 năm. Ý kiến của GV tiểu học được thu thập bằng cách cung cấp cho GV 

đường link về tất cả các SPHT đã thiết kế kèm hướng dẫn sử dụng. Sau khi GV nghiên cứu 

các SPHT sẽ trả lời các câu hỏi khảo sát qua Google Forms về mức độ cần thiết, đáp ứng, phù 

hợp và hiệu quả của các SPHT đã thiết kế.  

3.3. Phương pháp xử lí số liệu 

Để xử lí và phân tích kết quả định lượng, nghiên cứu tiến hành tính tỉ lệ phần trăm, tính 

điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn (ĐLC) bằng phần mềm Microsoft Excel. 

Thang đo được sử dụng là thang đo Likert với 5 mức độ. Quy ước ĐTB thành các mức 

độ ý kiến như sau: Từ 1,0 đến 1,8: Rất không cần thiết/ Rất không phù hợp/ Rất không đáp 

ứng; Từ trên 1,8 đến 2,6: Không cần thiết/ Không phù hợp/ Không đáp ứng; Từ trên 2,6 đến 

3,4: Cần thiết/ Phù hợp/ Bình thường; Từ 3,4 đến 4,2: Khá cần thiết/ Khá phù hợp/ Đáp ứng 

tốt; Từ trên 4,2 đến 5,0: Rất cần thiết/ Rất phù hợp/ Đáp ứng rất tốt. ĐLC được sử dụng để 

đánh giá mức độ biến động về sự lựa chọn đáp án của GV. Với ĐLC càng lớn hơn 1 chỉ ra 

mức độ không tập trung/phân tán trong lựa chọn đáp án của GV cho cùng một câu hỏi và 

ngược lại. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Xây dựng sản phẩm học tập chủ đề Cộng đồng địa phương, Trái Đất và bầu 

trời, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 
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4.1.1. Nguyên tắc xây dựng 

Nguyên tắc 1. Đảm bảo phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực theo yêu cầu cần 

đạt: khi thiết kế SPHT phải dựa trên các yêu cầu cần đạt về năng lực khoa học được hình thành 

trong chương trình giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. SPHT phản ánh được 

quá trình phát triển của các thành phần năng lực khoa học gồm: Nhận thức khoa học; Tìm hiểu 

môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Thông qua 

SPHT, GV có thể theo dõi được sự phát triển các năng lực chung và phẩm chất theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Nguyên tắc 2. Đảm bảo tính khoa học và đa dạng trong dạy học: Khi thiết kế các SPHT 

cần phải căn cứ vào nội dung bài học và hoạt động dạy học phù hợp để đưa ra được nhiều sự 

lựa chọn khác nhau như hình ảnh, poster, phiếu học tập, các bài tập ngắn,… 

Nguyên tắc 3. Đảm bảo được sử dụng trong nhiều hình thức đánh giá khác nhau và có 

thể lưu trữ theo hệ thống trong hồ sơ: SPHT hỗ trợ GV đưa ra những nhận xét thường xuyên 

và kịp thời giúp HS có thể điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp hơn. GV và HS dễ dàng 

lựa chọn được các SPHT để lưu vào hồ sơ học tập phục vụ cho quá trình đánh giá để ghi lại 

toàn bộ quá trình học tập của HS, bao gồm cả những khó khăn, cố gắng hay những sự cải thiện 

trong trình học của HS. 

4.1.2. Các bước xây dựng 

Xây dựng SPHT trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 dựa trên cơ sở lí luận đảm 

bảo tính khoa học, tính thực tiễn và đánh giá được năng lực phát triển của HS. Nghiên cứu đề 

xuất quy trình xây dựng SPHT được kế thừa có chọn lọc từ nghiên cứu của (Hà & cs., 2024), 

nhấn mạnh vai trò điều phối của GV. GV tổ chức cho HS thiết kế, thực hiện và hoàn thiện sản 

phẩm theo các tiêu chí được GV triển khai trước đó. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ 

GV đánh giá năng lực HS thường xuyên và định kì qua việc thu thập, phản hồi và lưu trữ trong 

hồ sơ học tập. Các bước xây dựng SPHT như sau: 

Bước 1. Xác định mục tiêu học tập và sử dụng SPHT trong dạy học và đánh giá chủ đề 

Cộng đồng địa phương, Trái Đất và bầu trời trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3.  

Bước 2. Lựa chọn loại SPHT phù hợp với phương pháp dạy học đáp ứng mục tiêu của 

hoạt động.  

Bước 3. GV xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể (về nội dung, hình thức, tính sáng tạo 

và sự hợp tác) cho SPHT đã lựa chọn.  

Bước 4. Triển khai dạy học, HS tiến hành làm sản phẩm theo các yêu cầu và tiêu chí 

đánh giá đã được thống nhất dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của GV.  

Bước 5. Hoàn thiện, điều chỉnh và lưu vào hồ sơ học tập: GV thu thập các SPHT và tiến 

hành đánh giá. Căn cứ vào các SPHT của HS, GV tiến hành đánh giá năng lực của HS (tư duy, 

sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn). Đồng thời GV đưa ra các nhận xét, góp 

ý cụ thể để HS điều chỉnh và hoàn thiện SPHT. GV lựa chọn SPHT để lưu vào hồ sơ học tập 

phục vụ cho đánh giá quá trình và đánh giá định kì.  

4.1.3. Sản phẩm học tập minh họa 

Dựa trên các nguyên tắc và quy trình xây dựng SPHT trình bày ở trên, nghiên cứu đã 

thiết kế một số SPHT minh họa cho hai chủ đề Cộng đồng địa phương và Trái Đất và bầu trời 

môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Mỗi SPHT được xây dựng với mục tiêu cụ thể, nội dung phù 

hợp chương trình, có khả năng áp dụng trong dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực HS. 

a. Flashcard về di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em 
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Mục tiêu thiết kế: Giới thiệu được (bằng lời hoặc kết hợp lời nói với hình ảnh) một di 

tích lịch sử, văn hoá hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương; Thể hiện sự tôn trọng và có ý 

thức giữ vệ sinh khi đi tham quan di tích văn hóa, lịch sử hoặc cảnh quan thiên nhiên. 

Áp dụng vào bài học: Bài 10. Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.  

Hoạt động áp dụng (một hoặc kết hợp sử dụng trong nhiều hoạt động) như: 

- Khởi động: GV gợi mở bằng hình ảnh một di tích nổi tiếng của địa phương.  

- Luyện tập-thực hành: HS hoạt động nhóm, tự thiết kế ít nhất 03 flashcard giới thiệu di 

tích/cảnh quan đã chọn.  

- Vận dụng: HS giới thiệu Flashcard trước lớp (kết hợp lời nói – hình ảnh). 

- Đánh giá: Thông qua SPHT, GV lưu vào hồ sơ học tập, mỗi HS về nhà sưu tầm, thực 

hiện làm ít nhất 5 Flashcard. 

Vật liệu thiết kế SPHT: Giấy bìa cứng hoặc giấy A5/A4, bút màu, bút dạ, kéo, hồ dán; 

ảnh in về di tích, cảnh quan (tự chụp hoặc sưu tầm trên mạng có nguồn gốc rõ ràng); mẫu 

khung thiết kế flashcard. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Thiết kế được ít nhất 3 Flashcard, có thông tin chính xác, bố cục rõ ràng, 

hình ảnh thẩm mĩ 
  

Giới thiệu được ít nhất 3 di tích/cảnh quan (bằng lời hoặc kết hợp lời nói 

với hình ảnh) tại địa phương 
  

Tích cực, chủ động, trách nhiệm tìm hiểu và hứng thú thể hiện tình yêu 

quê hương 
  

 

Hình 1. Flashcard về di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em 

b. Flashcard hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, thủ công) ở địa phương 

Mục tiêu thiết kế: Kể được tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản xuất ở 

địa phương; Trình bày, giới thiệu được một trong số các sản phẩm của địa phương dựa trên 

các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được. 

Áp dụng vào bài học: Bài 11. Hoạt động sản xuất ở địa phương em. 

Hoạt động áp dụng: 
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- Luyện tập - Thực hành: Mỗi nhóm chọn 1 lĩnh vực sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp, 

thủ công. Thiết kế ít nhất 05 Flashcard: minh họa sản phẩm và nghề sản xuất trong lĩnh vực 

sản xuất nhóm chọn; Sơ đồ tư duy: trình bày, giới thiệu được một trong số các sản phẩm của 

địa phương dựa trên các thông tin, tranh ảnh, vật thật,... sưu tầm được. 

- Vận dụng: Các nhóm giới thiệu sản phẩm và đánh giá chéo lẫn nhau.  

Vật liệu thiết kế SPHT: Giấy A4, giấy bìa hoặc bảng A3; Bút màu, hình ảnh minh họa 

sản phẩm (in hoặc vẽ); Vật thật nhỏ (gạo, cà phê, tơ lụa, ảnh đồ gốm,...) 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Tính chính xác về tên, sản phẩm và ích lợi của một số hoạt động sản 

xuất trong thiết kế Flashcard 
  

Sưu tầm được thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số các sản phẩm của 

địa phương 
  

Tính logic, bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa khi thiết kế sơ đồ tư duy 

trình bày, giới thiệu một trong số các sản phẩm của địa phương 
  

Sáng tạo trong thiết kế Flashcard, sơ đồ tư duy   

Giới thiệu và thuyết trình sản phẩm rõ ràng, tự tin   

 

Hình 2. Flashcard hoạt động sản xuất ở địa phương 

c. Phiếu học tập về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường  

Mục tiêu thiết kế: Viết, vẽ hoặc sử dụng tranh ảnh, video,... để chia sẻ với những người 

xung quanh về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

Áp dụng vào bài học: Bài 12. Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. 

Hoạt động áp dụng: Vận dụng, HS làm việc cá nhân hoàn thành phiếu học tập về sự 

cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Sau đó, HS làm việc nhóm đôi chia sẻ 

về sự cần thiết tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Phiếu học tập thế hiện được các hành vi tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường   

Chia sẻ với bạn về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường   

Nhận xét và góp ý cho bài của bạn   
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Hình 3. Phiếu học tập về sự cần thiết phải tiêu dùng tiết kiệm, bảo vệ môi trường 

d. Phiếu học tập về cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam và 

các đới khí hậu trên quả địa cầu 

Mục tiêu thiết kế: Chỉ được cực Bắc, cục Bắc, đường xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu 

Nam và các đới khí hậu trên quả địa cầu. 

Áp dụng vào bài học: Bài 27. Quả địa cầu - Mô hình thu nhỏ của Trái Đất. 

Hoạt động áp dụng:  

- Luyện tập - thực hành: Sau khi quan sát quả địa cầu, HS thực hiện phiếu học tập theo 

cá nhân và nêu tên của cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam và các 

đới khí hậu trên quả địa cầu. GV mời 3-4 HS trình bày lại và chỉ ra được trên hình quả địa cầu. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Viết đúng tên của cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán 

cầu Nam và các đới khí hậu vào phiếu học tập. 
  

Chỉ ra được cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu 

Nam và các đới khí hậu trên mô hình quả địa cầu 
  

 

Hình 3. Phiếu học tập về cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, bán cầu Bắc, 

bán cầu Nam và các đới khí hậu trên quả địa cầu 

e. Mô hình Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

Mục tiêu thiết kế: Chỉ và nói được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt trời 
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Áp dụng vào bài học: Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời  

Hoạt động áp dụng: 

- Luyện tập - thực hành: HS làm việc nhóm: vẽ bản thiết kế cho mô hình Trái Đất trong 

hệ Mặt Trời. 

- Vận dụng: HS làm việc nhóm: tiến hành làm sản phẩm theo bản thiết kế của nhóm. 

Sau khi làm xong, nhóm HS nhận biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời và các mối 

liên hệ giữa các hành tinh thông qua SPHT nhóm thực hiện.  

Vật liệu thiết kế SPHT: Bìa cứng, giấy màu, đất sét khô, keo, kéo, màu sáp. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Sắp xếp được đúng thứ tự các hành tinh trong hệ Mặt Trời   

Chỉ ra được vị trí của Trái đất trong hệ Mặt Trời   

Thành viên nhóm tham gia tích cực   

 

Hình 4. Mô hình Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

f. Lapbook về các dạng địa hình 

Mục tiêu thiết kế: Nêu được một số dạng địa hình của Trái Đất: đồng bằng, đồi, núi, 

cao nguyên, sông, hồ, biển, đại dương dựa vào tranh ảnh và (hoặc) video; Xác định được nơi 

HS đang sinh sống thuộc dạng địa hình nào. 

Áp dụng vào bài học: Bài 29 – Bề mặt Trái Đất 

Vật liệu thiết kế SPHT: Giấy màu, kéo, keo, bút, hình ảnh in hoặc nhãn dán. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Nội dung chính xác thể hiện đúng các dạng địa hình và có liên hệ thực tế   

Bố cục trình bày rõ ràng, khoa học, dễ quan sát   

Hình thức sinh động, sử dụng màu sắc và hình ảnh phù hợp, hấp dẫn   
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Hình 5. Lapbook về các dạng địa hình 

g. Mô hình hiện tượng ngày và đêm 

Mục tiêu thiết kế: Chỉ và trình bày được chiều chuyển động của Trái Đất quanh nó và 

quanh Mặt Trời trên sơ đồ và (hoặc) mô hình; Giải thích được ở mức độ đơn giản hiện tượng 

ngày và đêm, qua sử dụng mô hình hoặc video. 

Áp dụng vào bài học: Bài 28. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 

Hoạt động dạy học minh họa:  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

Giợ mở bằng câu hỏi: “Vì sao cùng một thời điểm, 

có nơi là ban ngày còn nơi khác là ban đêm?”, để dẫn 

dắt vào hoạt động. 

Nêu câu trả lời từ vốn hiểu biết của 

mình. 

Giới thiệu mô hình mẫu, minh họa bằng đèn pin 

chiếu vào quả cầu; hướng dẫn cách xác định phần 

sáng – phần tối (hiện tượng ngày đêm) của Trái Đất. 

Làm việc theo nhóm: tahor luận, 

phân công nhiemeh vụ, chuẩn bị vật 

liệu chế tạo mô hình. 

Quan sát, hỗ trợ, gợi ý cách gắn trục quay cho các 

nhóm, định hướng phần chiếu sáng của Mặt Trời. 

Tiến hành lắp ráp mô hình; điều 

chỉnh đèn chiếu sáng, chú thích, mô 

tả hiện tượng ngày – đêm. 

Mời các nhóm trình bày, điều phối hoạt động phản 

biện chéo. 

Các nhóm HS trình bày mô hình, 

giải thích cơ chế ngày - đêm, phản 

biện chéo giữa các nhóm. 

GV nhận xét, bổ sung, tổng kết kiến thức: “Trái đất 

có dạng hình cầu nên chỉ được mặt trời chiếu sáng 

một nửa. Một nửa được chiếu sáng gọi là ban ngày 

và một nửa không được chiếu sáng gọi là ban đêm”. 

Các nhóm lắng nghe góp ý, điều 

chỉnh nếu có để hoàn thiện mô hình. 

Vật liệu thiết kế SPHT: Quả bóng xốp, đèn pin, ống hút, bìa cứng, băng keo. 

Tiêu chí đánh giá Có Không 

Mô hình thể hiện được chiều chuyển động của Trái Đất quanh nó và 

quanh Mặt Trời 
  

Mô hình thể hiện được rõ ngày và đêm   
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Giải thích được hiện tượng ngày và đêm   

 

Hình 6. Mô hình hiện tượng ngày và đêm 

4.2. Khảo nghiệm các sản phẩm học tập đã thiết kế 

Nghiên cứu tiến hành khảo nghiệm 46 GV đang dạy lớp 3 về SPHT của hai chủ đề là: 

Cộng đồng địa phương, Trái Đất và bầu trời, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3. Kết quả khảo 

nghiệm như sau: 

4.2.1. Mức độ cần thiết của sản phẩm học tập 

Khảo sát mức độ cần thiết sử dụng SPHT đã thiết kế, nghiên cứu thu được kết quả trong 

bảng 1.  

Bảng 1. Mức độ cần thiết của sản phẩm học tập 

Mức độ 

cần thiết 

Rất 

cần thiết 

Cần 

thiết 

Bình 

thường 

Không 

cần thiết 

Rất không 

cần thiết 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 29 15 2 0 0 
4,59 0,580 

Tỉ lệ % 63 32,6 4,3 0 0 

Kết quả trong bảng 1 cho thấy GV nhận định SPHT chủ đề Cộng đồng địa phương, Trái 

Đất và bầu trời đã thiết kế ở mức “rất cần thiết” với ĐTB rất cao 4,59 và ĐLC khá thấp là 

0,580. Có 95,6% GV nhận định SPHT của hai chủ đề đạt ở mức “rất cần thiết” (63%) và mức 

“cần thiết” (2,6%). Chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ (4,3%) cho rằng “bình thường” và hoàn toàn không 

có ý kiến nào cho rằng “không cần thiết” hay “rất không cần thiết”. Điều này phản ánh sự đồng 

thuận cao của GV trong việc công nhận tầm quan trọng của SPHT đã thiết kế đối với việc phát 

triển NL và phẩm chất của HS tiểu học. 

4.2.2. Nội dung các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình 

Khảo sát nội dung của sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu cần đạt của chương trình 

môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, nghiên cứu thu được kết quả trong bảng 2. 

Bảng 2. Nội dung các sản phẩm học tập đáp ứng được yêu cầu cần đạt của 

chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 

Mức độ 

đáp ứng 

Đáp ứng 

rất tốt 

Đáp 

ứng tốt 

Bình 

thường 

Không 

đáp ứng 

Rất không 

đáp ứng 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 15 27 3 1 0 
4,22 0,664 

Tỉ lệ % 32,6 58,7 6,5 2,2 0 
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Kết quả khảo sát trong Bảng 2 cho thấy nội dung các SPHT đáp ứng được yêu cầu cần 

đạt của chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 với ĐTB cao là 4,22 và ĐLC thấp là 0,664. 

Có 58,7% GV đánh giá ở mức “đáp ứng tốt” và 32,6% đánh giá “đáp ứng rất tốt”, tổng cộng 

chiếm đến 91,3%. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ (6,5%) đánh giá ở mức độ “bình thường” và rất ít GV 

(2,2%) đánh giá là “không đáp ứng”. Không có trường hợp nào đánh giá “rất không đáp ứng”, 

điều này phản ánh sự tin tưởng và ghi nhận của GV đối với chất lượng SPHT. Tuy nhiên, sự 

xuất hiện của 04 GV với ý kiến “bình thường” và “không đáp ứng” cho thấy vẫn còn một số 

điểm của SPHT cần cải thiện hoặc thay đổi để phù hợp với thực tiễn.  

4.2.3. Mức độ phù hợp của các sản phẩm học tập với phương pháp dạy học 

Khảo sát mức độ phù hợp của các SPHT với phương pháp dạy học của GV, nghiên cứu 

thu được kết quả trong bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ phù hợp của các sản phẩm học tập với phương pháp dạy học 

Mức độ 

phù hợp 

Rất phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Bình 

thường 

Không 

phù hợp 

Rất không 

phù hợp 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 15 29 2 0 0 
4,28 

 

0,544 

 Tỉ lệ % 32,6 63 4,3 0 0 

Kết quả của bảng khảo sát 3 thể hiện chiều hướng tích cực trong nhận định sự phù hợp 

của SPHT trong dạy học, được GV đánh giá ở mức “rất phù hợp” và “phù hợp” với ĐTB cao 

là 4,28 và ĐLC khá tập trung là 0,544. 63% GV đánh giá mức độ “phù hợp” của các SPHT 

đối với phương pháp dạy học ở mức độ cao và 32,6% GV đánh giá là “rất phù hợp”, mức độ 

“bình thường” chiếm tỉ lệ thấp (4,3%) và không GV nào đánh giá SPHT ở mức độ “không phù 

hợp” và “rất không phù hợp”. Kết quả này khá hợp lí vì trong thực tế GV đã thực hiện việc 

đổi mới phương pháp dạy học, luôn gắn lí thuyết với thực hành để HS có thể vận dụng kiến 

thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

Như vậy, với kết quả bảng 3, SPHT đáp ứng khá tốt các đổi mới định hướng và phương pháp 

dạy học trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3.  

4.2.4. Mức độ phù hợp của sản phẩm học tập với khả năng vận dụng vào thực tiễn của 

học sinh 

Khảo sát mức độ phù hợp của các SPHT với khả năng vận dụng vào thực tiễn của HS, 

nghiên cứu thu được kết quả trong Bảng 4. 

Bảng 4. Mức độ phù hợp của sản phẩm học tập với khả năng vận dụng vào thực tiễn 

của học sinh 

Mức độ 

phù hợp 

Rất 

phù hợp 

Phù 

hợp 

Bình 

thường 

Không 

phù hợp 

Rất không 

phù hợp 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 13 29 4 0 0 
4,20 0,582 

Tỉ lệ % 28,3 63 8,7 0 0 

Kết quả khảo sát bảng 4 cho thấy phần lớn GV đánh giá khả năng vận dụng thực tiễn 

của HS thông SPHT là “phù hợp” (63%) và “rất phù hợp” (28,3%) với ĐTB khá cao là 4,2 và 

ĐLC khá thấp là 0,582. Điều này cho thấy đa số GV tin tưởng rằng các SPHT được thiết kế 

có tính ứng dụng cao trong đời sống thực tế của HS. Không có GV chọn phương án “không 

phù hợp” và “rất không phù hợp”. Tuy nhiên, vẫn còn 8,7% GV đánh giá ở mức “bình thường” 

cho thấy vẫn còn những SPHT cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế dạy học ở các 
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trường tiểu học khác nhau. Kết quả này cũng chỉ ra việc xây dựng các SPHT ngoài đáp ứng 

yêu cầu cần đạt trong dạy học và đánh giá cũng cần quan tâm đến điều kiện thực tiễn của địa 

phương để phù hợp với đối tượng HS. 

4.2.5. Mức độ hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm học tập để dạy học phát triển các 

thành phần năng lực khoa học 

Khảo sát mức độ hiệu quả của việc sử dụng SPHT để dạy học phát triển các thành phần 

năng lực khoa học, nghiên cứu thu được kết quả trong bảng 5. 

Bảng 5. Mức độ hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm học tập day học phát triển các 

thành phần năng lực khoa học 

Mức độ 

hiệu quả 

Rất hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Không 

hiệu quả 

Rất không 

hiệu quả 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 21 22 3 0 0 
4,39 0,614 

Tỉ lệ % 45,7 47,8 6,5 0 0 

 Kết quả khảo sát Bảng 5 cho thấy tỉ lệ 93,5% trong đó có 44,4% GV đánh giá mức độ 

“rất hiệu quả” và “hiệu quả” là 47,8% với ĐTB khá cao là 4,39 và ĐLC thấp là 0,614. Tỉ lệ 

6,5% GV đánh giá ở mức “bình thường” và không có GV nào đánh giá ở mức “không hiệu 

quả” và “rất không hiệu quả”. Từ tỉ lệ đó có thể thấy được, các SPHT đã thiết kế bám sát với 

yêu cầu cần đạt, nội dung dạy học và hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phát triển năng 

lực khoa học cho HS. Với 3 GV chọn đánh giá hiệu quả ở mức “bình thường” có thể do các 

SPHT này chưa thực sự phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức cho HS thực hiện. Với 

kết quả này, nghiên cứu cần đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn để phù hợp với thực tế triển 

khai của GV. 

4.2.6. Mức độ hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm học tập để đánh giá năng lực của 

học sinh 

Khảo sát mức độ hiệu quả của việc sử dụng SPHT để đánh giá năng lực của HS, nghiên 

cứu thu được kết quả trong Bảng 6. 

Bảng 6. Mức độ hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm học tập để đánh giá năng lực 

học sinh 

Mức độ 

hiệu quả 

Rất hiệu 

quả 

Hiệu 

quả 

Bình 

thường 

Không 

hiệu quả 

Rất không 

hiệu quả 
ĐTB ĐLC 

Số lượng GV 16 25 5 0 0 
4,24 0,639 

Tỉ lệ % 34,8 54,3 10,9 0 0 

Kết quả khảo sát trong bảng 6 cho thấy tỉ lệ 89,1% GV đánh giá mức độ hiệu quả của 

việc sử dụng SPHT để đánh giá năng lực của HS là “rất hiệu quả” (34,8%) và “hiệu quả” 

(54,3%) với ĐTB cao là 4,25 và ĐLC khá thấp là 0,639. Có 05 GV chọn mức độ “bình thường” 

và không có GV nào lựa chọn mức độ “không hiệu quả” và “rất không hiệu quả”. Điều này 

cho thấy đa số GV đánh giá cao về mức độ hiệu quả của việc sử dụng SPHT trong đánh giá 

năng lực của HS. Với 5 GV chọn mức “bình thường” có thể xuất phát từ việc GV chưa sẵn 

sàng và chưa thực sự triển khai đánh giá thông qua SPHT của HS trong thực tiễn. Từ kết quả 

khảo sát tích cực trên, các SPHT bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu về tư liệu hỗ trợ đánh giá 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 một cách hiệu quả 
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5. Kết luận  

Dạy học thông qua SPHT tạo điều kiện cho HS phát triển tư duy. GV nhận diện được 

sự tiến bộ, điểm mạnh của HS cũng như điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp hơn. Vì 

vậy, phương pháp dạy học thông qua SPHT là hướng tiếp cận cần thiết và hiệu quả trong giáo 

dục hiện nay. Nghiên cứu đã thiết kế được 7 loại SPHT cho hai chủ đề trong môn Tự nhiên và 

Xã hội lớp 3 hỗ trợ GV dạy học và đánh giá năng lực của HS. Kết quả khảo nghiệm 46 GV ở 

một số trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, GV đánh giá khá cao về tính cần 

thiết, khoa học, phù hợp và khả thi của các SPHT đã xây dựng. 
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